
STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Phạm Tấn Lộc

005581/ĐNAI-

CCHN;

QĐ số 01/QĐ-TYT  

ngày 26/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Thực hiện kỹ thuật khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT Xuân 

Quế;  

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa;  

Thực hiện kỹ thuật khám 

chữa bệnh Lao

2 Dương Thị Ngọc Dung 005582/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng

UBND XÃ  XUÂN QUẾ

TRẠM Y TẾ XUÂN QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I/Trạm y tế Xuân Quế 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN QUẾ

2. Địa chỉ: Ấp Sông Nhạn, Xã Xuân Quế, Thành phố Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



3 Đào Thị Tân
002289/BRVT-

CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch viên chức Điều 

dưỡng

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Kim Hằng 015344/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng

5 Hồ Thị Hồng Vân 004521/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Hộ sinh 

6 Đỗ Thị Khánh Vy 001304/ĐNAI-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BS.Thân Trung Linh

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ

Xuân Quế, ngày 22 tháng  05 năm 2026

 - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của TYT, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch trực ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ  theo sự phân công của Ban lãnh đạo đơn vị

 - TTYT sẽ bố trí thời gian nghỉ hợp lý cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.
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